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Phụ lục.  HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số           SYT-DS ngày     tháng 8  năm  2026)

1.  Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh (%):... % được tính như sau:

Tổng số phụ nữ mang thai dự kiến sinh được sàng lọc trước sinh: Phụ nữ mang thai dự kiến sinh được sàng lọc trước sinh đủ 04 bệnh, tật trong gói cơ bản, bao gồm tất cả các hình thức miễn phí, tự chi trả hoặc nguồn huy động hợp pháp khác.
Tổng số phụ nữ mang thai dự kiến sinh trong năm  (Lưu ý: Chỉ thống kê số phụ nữ mang thai trong năm (năm báo cáo) có dự kiến sinh con; không thống kê: số phụ nữ mang thai đã thống kê trong báo cáo kết quả của năm trước và số phụ nữ mang thai trong năm báo cáo chủ động chấm dứt thai kỳ).
- Trường hợp, phụ nữ mang thai thực hiện sàng lọc trước sinh không đủ 04 bệnh thì ghi rõ số phụ nữ mang thai đã sàng lọc trước sinh những bệnh tật nào.
+ Sàng lọc trước sinh bệnh Down:...
+ Sàng lọc trước sinh bệnh Edward:....
+ Sàng lọc trước sinh bệnh Patau:...
+ Sàng lọc trước sinh bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia:....
+ Sàng lọc trước sinh bệnh khác (nếu có):....
- Số lượng cở sở y tế triển khai kỹ thuật sàng lọc trước sinh trên địa bàn  (bao gồm các cở sở y tế công lập và tư nhân):... cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám,...).
Trong đó:
+ Thực hiện sàng lọc bằng kỹ thuật siêu âm:.... cơ sở y tế.
+ Thực hiện sàng lọc bằng kỹ thuật xét nghiệm (nếu có):... cơ sở y tế; ghi rõ thực hiện xét nghiệm danh mục bệnh sàng lọc.
+ Thực hiện sàng lọc bằng các kỹ thuật khác (nếu có):... cơ sở y tế; ghi rõ kỹ thuật và danh mục bệnh sàng lọc.
2. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc (%):...% được tính như sau:


Tổng số trẻ mới sinh được sàng lọc sơ sinh 05 bệnh bẩm sinh phổ biến trong năm (năm báo cáo): trẻ mới sinh được sàng lọc đủ 05 bệnh, tật trong gói cơ bản; bao gồm tất cả các hình thức miễn phí, bao gồm tự chi trả hoặc nguồn huy động hợp pháp khác.
Tổng số trẻ sinh sống trong năm
- Trường hợp, số trẻ mới sinh thực hiện sàng lọc sơ sinh không đủ 05 bệnh bẩm sinh phố biến thì ghi rõ số trẻ mới sinh đã sàng lọc sơ sinh những bệnh tật nào:
+ Sàng lọc kỹ thuật xét nghiệm trên mẫu máu khô 02 bệnh (bệnh thiếu men G6PD, suy giáp trạng bẩm sinh):... trẻ.
+ Sàng lọc kỹ thuật xét nghiệm trên mẫu máu khô 03 bệnh (bệnh thiếu men G6PD, suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh):....trẻ.
+ Sàng lọc bệnh tim bẩm sinh:.... trẻ.
[bookmark: _GoBack]+ Sàng lọc khiếm thính bẩm sinh: ... trẻ.
+ Sàng lọc các bệnh khác (nếu có ghi rõ danh mục bệnh sàng lọc): ... trẻ. 
- Số lượng cơ sở y tế triển khai kỹ thuật sàng lọc sơ sinh trên địa bàn (nếu có - bao gồm các đơn vị công lập và tư nhân):... cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám,...).
Trong đó:
+ Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm bằng mẫu máu khô, ghi rõ danh mục bệnh sàng lọc:... cơ sở y tế.
Ví dụ: Cơ sở y tế thực hiện sàng lọc sơ sinh bằng kỹ thuật xét nghiệm mẫu máu khô, 02 bệnh (thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh): 01 bệnh viện.
+ Thực hiện sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, ghi rõ kỹ thuật thực hiện:... cơ sở y tế.
Ví dụ: Cơ sở y tế thực hiện sàng lọc bệnh tim bẩm sinh bằng kỹ thuật đo độ bão hòa oxy qua da: 01 bệnh viện.
+ Thực hiện sàng lọc khiếm thính bẩm sinh, ghi rõ kỹ thuật thực hiện:.........đơn vị.
Ví dụ: Cơ sở y tế thực hiện sàng lọc bệnh khiếm thính bẩm sinh bằng kỹ thuật đo OAE; ...: 01 bệnh viện.
+ Thực hiện sàng lọc các bệnh tật khác, ghi rõ kỹ thuật thực hiện.
3. Tăng tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn (%), được tính như sau: 
Bằng tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn năm 2026 trừ tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn năm 2025.
Tỷ lệ cặp nam, nữ kết hôn được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn ...(%), tính như sau:

Số cặp nam, nữ thanh niên kết hôn được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: Là số cặp nam, nữ thanh niên kết hôn (đăng ký mới) trong kỳ báo cáo được tư vấn cá nhân và khám sức khỏe trước khi kết hôn; không tính các trường hợp tư vấn nhóm, tư vấn cộng đồng.
- Các nội dung khác (nếu có).
4. Tình hình quản lý và sử dụng máy siêu âm màu loại 3D để triển khai cung cấp dịch vụ kỹ thuật sàng lọc trước sinh:
Lưu ý: Máy siêu âm do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp.


